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Đơn giá
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Chiều 

dầy
Đơn giá

mm mm Đ/M mm Đ/M mm Đ/M mm Đ/M mm Đ/M

1 Ø 20 1,9 8.300 2,3 10.000

2 Ø 25 1,9 10.800 2,3 12.600 2,8 15.100

3 Ø 32 1,9 14.800 2,4 17.300 3 20.800 3,6 24.900

4 Ø 40 1,9 18.300 2,4 22.100 3 26.700 3,7 32.100 4,5 38.100

5 Ø 50 2,4 28.400 3 34.400 3,7 41.100 4,6 49.700 5,6 58.900

6 Ø 63 3 43.900 3,8 54.700 4,7 65.600 5,8 79.000 7,1 93.800

7 Ø 75 3,5 62.400 4,5 77.400 5,6 93.800 6,8 110.500 8,4 132.900

8 Ø 90 4,3 100.400 5,4 112.100 6,7 132.900 8,2 159.000 10,1 190.800

9 Ø 110 5,3 132.400 6,6 163.000 8,1 200.800 10 237.900 12,3 288.800

10 Ø 125 6 170.600 7,4 208.300 9,2 256.200 11,4 309.600 14 370.200

11 Ø 140 6,7 212.000 8,3 261.200 10,3 319.400 12,7 381.900 15,7 462.600

12 Ø 160 7,7 278.600 9,5 340.700 11,8 419.000 14,6 502.000 17,9 607.000

13 Ø 180 8,6 350.400 10,7 432.100 13,3 529.800 16,4 636.700 20,1 767.200

14 Ø 200 9,6 435.400 11,9 536.900 14,7 659.400 18,2 785.500 22,4 954.300

15 Ø 225 10,8 549.000 13,4 677.900 16,6 814.500 20,5 982.500 25,2 1.180.500

16 Ø 250 11,9 671.700 14,8 833.100 18,4 1.007.200 22,7 1.228.600 27,9 1.458.200

17 Ø 280 13,4 845.300 16,6 1.045.900 20,6 1.263.400 25,4 1.539.700 31,3 1.826.800

18 Ø 315 15 1.062.500 18,7 1.323.900 23,2 1.598.400 28,6 1.924.500 35,2 2.324.000

19 Ø 355 16,9 1.359.200 21,1 1.668.600 26,1 2.029.300 32,2 2.442.000 39,7 2.950.100

20 Ø 400 19,1 1.712.600 23,7 2.130.800 29,4 2.580.100 36,3 3.099.200 44,7 3.753.200

21 Ø 450 21,5 2.186.000 26,7 2.679.600 33,1 3.267.000 40,9 3.917.000 50,3 4.742.000

22 Ø 500 23,9 2.673.900 29,7 3.329.800 36,8 4.051.400 45,4 4.872.800 55,8 5.876.300

PN 16

Chú ý: 

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%

- Hàng có thể trả lại nếu tình trạng còn mới.

- Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

“Chợ xây dựng hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. 

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DƢƠNG LINH                                    
ĐC: Số 1B Tổ 19 - TT Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội

ĐT: 04-3773 7548;    Fax: 04-3837 0082;     Hotline: 0933 488 996

Website: http://choxaydung.vn      Email: sale@choxaydung.vn                  

BẢNG BÁO GIÁ ỐNG HDPE 80 TIỀN PHONG

Áp dụng từ ngày 01/01/2014

PN 6 PN 8 PN 10 PN 12.5



 



STT
Tên sản 

phẩm
ĐVT Đơn giá STT Tên sản phẩm ĐVT Đơn giá STT Tên sản phẩm ĐVT Đơn giá STT

Tên sản 

phẩm
ĐVT Đơn giá

1 Ø20 Bộ 18.300 25 Ø40 Cái 15.400 50
Ø90x(1/2",3/4", 

1'',11/2")
" 88.000 73 Ø50 - 40 " 103.100

2 Ø25 " 27.500 26 Ø50 " 22.100 51 Ø90 x 2'' " 91.200 74 Ø63 - 25  " 118.700

3 Ø32 " 35.700 27 Ø63 " 27.900 52 Ø110 x (1" , 2") " 132.300 75 Ø63 - 32 " 120.500

4 Ø40 " 53.000 28 Ø75 " 43.500 53 Ø110 x 11/2'' " 122.700 76 Ø63 - 40 " 126.000

5 Ø50 " 69.000 29 Ø90 " 65.600 77 Ø63 - 50 " 127.500

6 Ø63 " 90.900 30 54 Đa Năng 90-20   Bộ 7.600 78 Ø75 - 63 " 232.800

7 Ø75 " 148.200 31 Ø20 x (1/2", 3/4") Bộ 12.900 55 Ø90-75-63 " 30.000

8 Ø90 " 258.900 32 Ø25 x ( 3/4"; 1" ) " 15.000 56 Ø125-110-90 " 79.100 79 Ø20 x 1/2"  " 11.400

33 Ø32 x 1"  " 18.200 57 Ø160-140-125 " 123.500 80 Ø25 x 3/4" " 15.600

9 Ø20 Bộ 22.700 34 Ø40x11/4"  " 31.900 58 Ø200-180-160 " 168.400

10 Ø25 " 26.100 35 Ø40x11/2"  " 30.700 81 Ø20       Bộ 9.300

11 Ø32 " 35.700 36 Ø50 x 11/2" " 37.600 59 Ø32-25      Bộ 38.500 82 Ø25 " 10.800

12 Ø40 " 56.800 37 Ø50 x 2"  " 56.800 60 Ø40-20 " 39.600 83 Ø32 " 18.300

13 Ø50 " 73.500 38 Ø63 x 2"  " 66.200 61 Ø40-25 " 41.400 84 Ø40  " 32.100

14 Ø63 " 123.300 39 Ø63 x 21/2" " 65.100 62 Ø40-32 " 47.100 85 Ø50 " 46.000

15 Ø75 " 173.900 40 Ø75 x 2"  " 107.000 63 Ø50 - 25 " 48.400 86 Ø63 " 68.900

Khâu nối ren ngoài

Nối góc 90
0 

Đầu bịt PE Fun 

Đầu nối CB 

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG ÉP PHUN HDPE
Áp dụng từ ngày 01/01/2014

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DƢƠNG LINH                                    
ĐC: Số 1B Tổ 19 - TT Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội

ĐT: 04-3773 7548;    Fax: 04-3837 0082;     Hotline: 0933 488 996

Website: http://choxaydung.vn      Email: sale@choxaydung.vn     

Khâu nối ren trong

Đầu nối thẳng Đầu nối bằng bích Đai khởi thuỷ
Ba chạc 90

0
 CB

Nối CB dán



16 Ø90 " 295.800 41 Ø90 x 3 " " 164.600 64 Ø50 - 32 " 49.700 87 Ø75 " 106.300

65 Ø50-40 " 62.400 88 Ø90 " 168.700

17 Ø20 Bộ 23.100 42 Ø 32 x (1/2",3/4") Bộ 22.700 66 Ø63-20 " 65.900

18 Ø25 " 33.100 43 Ø40 x (1/2", 3/4") " 33.400 67 Ø63-40 " 86.200 89 Ø 20 x 1/2" " 13.500

19 Ø32 " 38.400 44 Ø 50x(1/2",3/4",1'') " 40.800 68 Ø63-50 " 87.300 90 Ø 25 x 3/4" " 15.300

20 Ø40 " 75.000 45 Ø63x(1/2",3/4",1'') " 57.900 69 Ø90-63 " 192.400 91 Ø 40 x 11/2" " 44.500

21 Ø50 " 120.200 46 Ø63 x 11/4" " 62.100 92 Ø 50 x 11/2" " 63.900

22 Ø63 " 144.100 47 Ø75 x ( 3/4", 1'') " 73.500 70 Ø25-20 " 42.200 93 Ø 63 x 2" 98.900

23 Ø75 " 233.000 48 Ø75 x 11/2'' " 78.000 71 Ø32-25 " 57.900

24 Ø90 " 434.900 49 Ø75 x 2'' " 81.200 72 Ø40-20 " 68.600

Chú ý: 

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%

- Hàng có thể trả lại nếu tình trạng còn mới.

- Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

“Chợ xây dựng hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. 

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”

Ba chạc 90
0

Ba chạc 90
0
 CB

Nối góc ren ngoài

Đai khởi thuỷ



Tên 

SP

ĐK 

(mm)
PN 6 PN 8 PN 10 PN 12.5 PN 16 PN 6 PN 8 PN 10 PN 12.5 PN 16

1
Ø110 140.100 171.600 207.400 248.000 298.400 132.800 163.100 196.800 236.000 283.700

2
Ø125 181.700 220.800 269.700 326.400 389.200 171.600 208.500 254.800 308.500 367.900

3
Ø140 229.100 279.900 341.700 411.100 494.300 215.100 263.300 320.600 386.100 464.000

4
Ø160 306.400 372.000 452.800 548.800 654.800 284.100 345.200 420.100 509.300 607.700

5
Ø180 390.100 477.100 583.300 703.700 843.500 360.600 441.300 539.100 650.200 779.900

6
Ø200 491.000 598.700 726.700 883.100 1.052.800 530.100 549.300 666.400 809.600 965.600

7
Ø225 631.800 772.600 943.200 1.133.100 1.366.700 573.700 702.000 856.500 1.029.100 1.241.500

8
Ø250 787.600 970.000 1.181.600 1.428.500 1.710.300 709.300 873.400 1.063.700 1.285.600 1.540.000

9
Ø280 1.019.000 1.235.700 1.515.200 1.830.400 2.191.100 908.000 1.100.700 1.349.700 1.630.800 1.952.000

10
Ø315 1.597.200 1.957.000 2.384.900 2.879.500 3.464.300 1.439.800 1.764.100 2.148.700 2.595.100 3.299.300

11
Ø355 2.073.400 2.546.000 3.099.000 3.744.300 4.504.300 1.847.800 2.268.400 2.761.500 3.335.900 4.013.100

12
Ø400 2.706.000 3.308.300 4.029.600 4.880.300 5.860.900 2.379.900 2.909.900 3.543.500 4.291.900 5.154.700

13
Ø450 3.511.900 4.301.900 5.249.800 6.355.400 7.619.300 3.056.800 3.743.800 4.568.700 5.531.300 6.631.500

14
Ø500 4.455.600 5.466.600 6.651.800 8.049.600 9.646.800 3.824.300 4.691.800 5.709.500 6.909.400 8.280.100

Tên 

SP

ĐK 

(mm)
PN 6 PN 8 PN 10 PN 12.5 PN 16 PN 6 PN 8 PN 10 PN 12.5 PN 16

1 Ø110 166.700 204.800 247.300 296.000 355.600 93.400 93.400 93.400 93.400 93.400

2 Ø125 216.400 262.500 320.800 388.100 462.400 308.400 308.400 322.700 33.200 345.100

3 Ø140 272.100 332.200 405.300 487.700 585.400 314.900 324.200 335.800 346.300 361.900

TT

TT

Nối góc 90độ Nối góc 45độ

Ba chạc 90độ Đầu nối bằng bích

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DƢƠNG LINH                                    
ĐC: Số 1B Tổ 19 - TT Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội

ĐT: 04-3773 7548;    Fax: 04-3837 0082;     Hotline: 0933 488 996

Website: http://choxaydung.vn      Email: sale@choxaydung.vn     

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG HDPE HÀN
Áp dụng từ ngày 01/01/2014



4 Ø160 362.500 439.800 534.500 647.700 772.000 181.200 181.200 181.200 181.200 181.200

5 Ø180 460.000 562.500 686.400 827.700 990.900 347.600 363.300 381.200 401.200 423.400

6 Ø200 576.000 702.500 851.400 1.034.500 1.231.900 330.600 330.600 330.600 330.600 330.600

7 Ø225 738.400 902.700 1.101.300 1.321.500 1.591.900 623.200 647.400 672.800 704.200 740.500

8 Ø250 916.900 1.128.400 1.373.600 1.658.400 1.983.600 646.100 675.200 707.900 749.000 791.300

9 Ø280 1.180.500 1.429.800 1.752.000 2.114.400 2.526.600 752.700 807.600 867.800 942.200 1.021.900

10 Ø315 1.854.000 2.269.900 2.762.900 3.333.000 4.005.400 812.800 884.600 959.200 1.048.000 1.157.900

11 Ø355 2.438.000 2.991.000 3.636.700 4.389.200 5.273.200 1.024.500 1.183.900 1.314.600 1.466.200 1.651.900

12 Ø400 3.164.900 3.866.400 4.702.800 5.689.600 6.822.100 1.215.300 1.368.200 1.531.500 1.721.100 1.960.200

13 Ø450 4.081.900 4.995.000 6.089.000 7.361.200 8.809.400 1.671.500 1.897.400 2.165.400 2.462.000 2.838.300

14 Ø500 5.151.200 6.313.700 7.672.900 9.272.000 11.091.300 1.894.900 2.194.200 2.194.200 2.898.500 3.357.200

“Chợ xây dựng hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. 

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”

Chú ý: 

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%

- Hàng có thể trả lại nếu tình trạng còn mới.

- Chưa bao gồm chi phí vận chuyển


